
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,078.45 -0.08% 7.09%
VN30 1,088.34 -0.03% 8.27%
HNX 210.73 0.12% 2.64%
UPCOM 77.59 0.40% 8.29%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -272.64
Tổng GTGD (tỷ) 15,484.04 -5.42% 79.71%

INTRADAY VNINDEX 4/4/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,620 0.27% 7.44%
FUEMAV30 12,850 0.00% 7.80%
FUESSV30 13,270 0.00% 6.33%
FUESSV50 15,500 0.00% 10.32%
FUESSVFL 16,220 0.12% 13.03%
FUEVFVND 22,810 0.71% 1.83%
FUEVN100 13,670 -0.22% 5.56%

VN30F2309 1,075 -0.18%
VN30F2306 1,078 -0.11%
VN30F2305 1,079 -0.03%
VN30F2304 1,080 -0.26%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 28,287.42 0.35% 8.40%
Shanghai 3,312.56 0.49% 7.23%
Kospi 2,480.51 0.33% 10.92%
Hang Seng 20,274.59 -0.69% 2.49%
STI (Singapore) 3,311.12 0.92% 1.84%
SET (Thái Lan) 1594.05 -0.36% -4.57%
Dầu Brent ($/thùng) 85.52 0.42% -0.45%
Vàng ($/ounce) 1,999.90 0.10% 9.51%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.48% 56 -249
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 3.33% -10 -146
TPCP - 10 năm 3.35% 1 -155
USD/VND 23,639 -0.04% -0.51%
EUR/VND 26,379 0.27% 2.81%
CNY/VND 3,482 0.00% -0.09%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
4/4/2023

Chứng khoán châu Á tăng trong thận trọng vào thứ Ba khi các nhà đầu tư hoài nghi
về khả năng lạm phát bùng phát do việc cắt giảm sản lượng bất ngờ của nhóm OPEC
+, trong khi đồng đô la chùng xuống sau dữ liệu sản xuất yếu của Hoa Kỳ.

Lãi suất cho vay của gói tín dụng 120,000 tỷ áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với 
chủ đầu tư là 8,7%/năm và đối với người mua nhà là 8,2%/năm. Kể từ 1/7/2023, định 
kỳ 6 tháng, NHNN sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi.

Ngày thực hiện

VN-Index đã chấm dứt chuỗi 10 phiên tăng điểm liên tiếp. Thị trường đã có sự giằng 
co mạnh mẽ quanh tham chiếu trong suốt cả phiên. Điểm sáng trong phiên ngày hôm 
nay là sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm ngành cổ phiếu bán lẻ sau chuỗi phiên giảm 
điểm khi triển vọng trong 2023 không khả quan với một số mã tiêu biểu như DGW, 
FRT, MSN, MWG,...

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,000     -0.86% 0.22% 570,882           859,898            
BID 46,000     0.22% 0.00% 1,827,076        1,447,858        
CTG 29,650     -1.00% 2.60% 4,317,475        5,892,351        
TCB 29,500     0.68% 7.08% 15,224,493     12,062,829      
VPB 21,400     0.94% 1.90% 26,752,593     36,398,319      
MBB 18,750     0.27% 4.17% 22,781,706     22,406,342      
HDB 19,150     -1.03% 5.51% 5,072,139        4,430,809        
TPB 22,600     -0.66% 3.43% 6,649,649        9,061,294        
STB 26,900     0.56% 5.91% 38,873,135     34,553,233      
VIB 22,100     1.84% 4.49% 15,230,215     12,436,958      
ACB 25,150     -0.40% 2.86% 12,257,981     11,106,204      
NVL 12,750     -0.78% 1.19% 30,212,468     36,785,752      
BCM 82,000     -1.80% -0.36% 250,145           273,996            
PDR 13,150     -0.75% 5.62% 17,358,102     15,946,329      
GAS 101,900  -0.59% -1.74% 799,794           891,488            
POW 13,500     2.27% 1.50% 25,376,527     25,609,241      
PLX 37,950     1.20% 6.01% 2,581,477        3,324,551        
VIC 56,800     -2.07% 6.37% 2,513,560        3,560,518        
VHM 51,000     -3.04% 6.25% 2,297,858        3,005,467        
VRE 29,450     -0.51% 0.68% 2,983,817        4,807,611        
VNM 74,200     -0.27% -0.27% 2,719,007        3,028,719        
MSN 78,400     2.08% 1.03% 2,518,822        2,125,786        
SAB 178,000  -1.66% -4.30% 275,863           374,817            
BVH 49,200     0.41% 1.44% 479,729           534,563            
VJC 102,000  -0.58% -4.14% 427,371           472,511            
FPT 80,500     -0.49% 1.64% 1,287,248        1,399,113        
MWG 39,800     2.05% 1.79% 5,589,768        5,319,855        
GVR 15,950     0.00% 7.77% 6,552,716        6,403,691        
SSI 22,500     2.27% 8.17% 63,121,910     53,250,299      
HPG 21,100     0.48% 1.93% 36,598,145     46,222,355      
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PDR: Thương vụ chuyển nhượng 72% cổ phần trong Sài Gòn – KL mang về cho 
Phát Đạt khoản lãi 1.363 tỷ đồng còn thương vụ bán 88,99% cổ phần trong Địa 
ốc Hòa Bình lỗ 200 tỷ đồng.

HDB: HDBank vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2023. Về kế hoạch kinh doanh, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 
13.197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 
10.558 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 25% lên 520.024 tỷ đồng. 
Tổng huy động vốn tăng 25% lên 459.398 tỷ đồng. ROE và ROA cải thiện so với 
năm ngoái, lần lượt đạt 24,5% và 2,3%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát không quá 
2%.

Nội dung

Đầu tư vào các KCN của Bà Rịa-Vũng Tàu có dấu hiệu chững lại;

Tăng hơn 6%, dầu tăng mạnh nhất trong gần 1 năm;

Quý I/2023, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 91.267 tỷ đồng;

Tập đoàn Evergrande đạt thỏa thuận tái cơ cấu nợ nước ngoài.

ADB: Châu Á sẽ tăng trưởng nhanh hơn và lạm phát vừa phải hơn trong năm 2023;

Đồng Nai cắt giảm hàng ngàn lao động;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Nếu bán thành công 120 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 21.300 đồng như 
kế hoạch, Petrolimex sẽ thu về 2.556 tỷ đồng và ghi nhận 1.478 tỷ đồng doanh 
thu từ hoạt động tài chính cho công ty mẹ.
VHM: Vinhomes sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để làm dự án nhà ở xã hội 
tại nhiều tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa.

VNM: vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 
2023 dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 25/4 tới đây.

FPT: Tập đoàn FPT bắt tay hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
chuyển đổi số và khai trương Cổng thông tin hỗ trợ xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản
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